	TTYT Huyện Thiệu Hóa


	
	                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	
	
	

	TRẠM Y TẾ  XÃ THIỆU LÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  Số: 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                        Thiệu Long, ngày 28 tháng 02  năm 2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                              BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÁNG 02 NĂM 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	            (Từ ngày 01 đến 28 tháng 02 năm 2018)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Địa phương
	Tả
	
	Thương hàn
	Lỵ trực trùng
	Lỵ amíp
	Tiêu chảy
	Viêm não vi rút
	Sốt xuất huyết
	Sốt rét 
	Viêm gan vi rút
	Bệnh dại
	Viêm màng não do NMC
	Thuỷ đậu
	Bạch hầu
	Ho gà
	Uốn ván sơ sinh 
	Uốn ván (không phải uốn ván sơ sinh)
	LMC nghi bại liệt 
	Sởi
	
	Quai bị
	Rubella (Rubeon) 
	Cúm
	
	Cúm A (H5N1)
	Bệnh do vi rút Adeno
	Dịch hạch
	Than
	Xoắn khuẩn vàng da
	Tay - chân - miệng
	Bệnh do liên cầu lợn ở người

	
	
	(1)
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	(3)
	
	(4)
	
	(5)
	
	(6)
	
	(7)
	
	(8)
	
	(9)
	
	(10)
	
	(11)
	
	(12)
	
	(13)
	
	(14)
	
	(15)
	
	(16)
	
	(17)
	
	(18)
	
	(19)
	
	(20)
	(21)
	
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	(28)

	
	
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
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	C
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	1
	Thôn:
 Phú lai
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	5
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	13
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	2
	Thôn:
Đông lỗ
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	2
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	6
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	3
	Thôn:
Minh đức
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	5
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	4
	Thôn:
Tiên long
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	3
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	9
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	5
	Thôn:
Tiên nông
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	1
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	0
	
	0
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	2
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	6
	Thôn:
Hưng long
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	3
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	3
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	0
	

	7
	Thôn:
Phong Phú
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	2
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	4
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	8
	Thôn:
Thành đạt
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	2
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	0
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	0
	0
	
	0
	
	0
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	Cộng trong tháng
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	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhận xét, đánh giá:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú  A: Số trong tuần,  BS: Số bổ sung,  B: Số cộng dồn, M: Số mắc, C: Số chết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nơi nhận

-  TTYT Thiệu Hóa
	
	
	Người lập báo cáo
	
	
	
	Trạm trưởng

(Ký tên, đóng dấu)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                  Nguyễn Thanh Sơn                                        Hµ ThÞ Lª

	Ghi chú:

- Báo cáo TYT xã trước 14h00 thứ 2 tuần kế tiếp

- Báo cáo TT. YT huyện trước 14h00 thứ 3 tuần kế tiếp

- Báo cáo TT. YTDP/PCSR tỉnh trước 14h00 thứ 4 tuần kế tiếp

- Báo cáo các Viện VSDT/Pasteur, SR-KST-CT trước 12h00 thứ 5 tuần kế tiếp

- Báo cáo Cục YTDP trước 16h00 thứ 5 tuần kế tiếp




	TTYT Huyện Thiệu Hóa


	
	                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	
	
	

	TRẠM Y TẾ  XÃ THIỆU LÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  Số: 05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                        Thiệu long, ngày 31 tháng 05 năm 2016.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                              BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÁNG 05 NĂM 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	            (Từ ngày 01 đến 31 tháng 05 năm 2017)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Địa phương
	Tả
	
	Thương hàn
	Lỵ trực trùng
	Lỵ amíp
	Tiêu chảy
	Viêm não vi rút
	Sốt xuất huyết
	Sốt rét 
	Viêm gan vi rút
	Bệnh dại
	Viêm màng não do NMC
	Thuỷ đậu
	Bạch hầu
	Ho gà
	Uốn ván sơ sinh 
	Uốn ván (không phải uốn ván sơ sinh)
	LMC nghi bại liệt 
	Sởi
	
	Quai bị
	Rubella (Rubeon) 
	Cúm
	
	Cúm A (H5N1)
	Bệnh do vi rút Adeno
	Dịch hạch
	Than
	Xoắn khuẩn vàng da
	Tay - chân - miệng
	Bệnh do liên cầu lợn ở người
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	M
	C
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	1
	Thôn:
 Phú lai
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	2
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	7
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	2
	Thôn:

Đông lỗ
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	4
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
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	0
	

	3
	Thôn:

Minh đức
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	2
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	8
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	4
	Thôn:

Tiên long
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	4
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	6
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	5
	Thôn:

Tiên nông
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	7
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	6
	Thôn:

Hưng long
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	4
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	5
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	7
	Thôn:

Phong Phú
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	4
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	4
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	8
	Thôn:

Thành đạt
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	1
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	7
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	
	Cộng trong tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhận xét, đánh giá:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú  A: Số trong tuần,  BS: Số bổ sung,  B: Số cộng dồn, M: Số mắc, C: Số chết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nơi nhận

-  TTYT Thiệu Hóa
	
	
	Người lập báo cáo
	
	
	
	Trạm trưởng

(Ký tên, đóng dấu)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                   Lê Thị Thanh Thủy                                          Hµ ThÞ Lª

	Ghi chú:

- Báo cáo TYT xã trước 14h00 thứ 2 tuần kế tiếp

- Báo cáo TT. YT huyện trước 14h00 thứ 3 tuần kế tiếp

- Báo cáo TT. YTDP/PCSR tỉnh trước 14h00 thứ 4 tuần kế tiếp

- Báo cáo các Viện VSDT/Pasteur, SR-KST-CT trước 12h00 thứ 5 tuần kế tiếp

- Báo cáo Cục YTDP trước 16h00 thứ 5 tuần kế tiếp




